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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2024


TỜ TRÌNH

Về việc ban hành “Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, môi trường vùng ven bờ và hải đảo”
Kính trình: Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh
Thực hiện Quyết định số 432/QĐ-BTNMT ngày 23/02/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), theo đó Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (BHĐVN) được giao thực hiện việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2010/TT-BTNMT ngày 14/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo (sau đây gọi tắt là Thông tư số 34). Cục BHĐVN đã tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư và xin kính trình Bộ trưởng như sau:
I. Sự cần thiết xây dựng và ban hành Thông tư
Thông tư số 34 do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (nay là Cục Biển và Hải đảo Việt Nam) chủ trì xây dựng và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2010, đã được triển khai áp dụng và đáp ứng được một số yêu cầu cho các lĩnh vực về điều tra khảo sát của nhiều chuyên ngành như: khí tượng biển, hải văn, môi trường biển và không khí, địa hình và sinh thái biển thời gian qua. 

Quy định kỹ thuật tại Thông tư số 34 được xây dựng để phục vụ cho công tác điều tra, khảo sát hải văn, môi trường, sinh thái vùng ven bờ và hải đảo có độ sâu từ 0 đến 20 mét nước trên cơ sở đúc kết nhiều năm về công tác điều tra, khảo sát ven bờ của các cơ quan điều tra, khảo sát, nghiên cứu biển của nước ta.

Năm 2023, Cục BHĐVN được Bộ TNMT giao nhiệm vụ sửa đổi Thông tư số 40/2010/TT-BTNMT ngày 24/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo (gọi tắt là Thông tư số 40). Trong quá trình thực hiện việc rà soát, sửa đổi Thông tư số 40, Cục BHĐVN thấy rằng cần phải sửa đổi Thông tư số 34/2010/TT-BTNMT ngày 14/12/2010 của Bộ trưởng Bộ TNMT ban hành quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo (gọi tắt là Thông tư số 34) do Thông tư số 34 là cơ sở để xây dựng Thông tư số 40. Cục BHĐVN đã có văn bản gửi Bộ TNMT đề nghị cho phép sửa Thông tư số 34 để phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay.
Thông tư số 34 được ban hành từ năm 2010, đến nay phát sinh một số bất cập cần được khắc phục như:
- Thông tư số 34 quy định cụ thể tên của nhiều thiết bị, máy móc dùng để thực hiện công tác điều tra, khảo sát, tuy nhiên, do sự phát triển của công nghệ nên hiện nay nhiều thiết bị, máy móc đã không còn trên thị trường dẫn tới khó áp dụng khi triển khai, đồng thời các thiết bị mới ra đời có công nghệ cao hơn, nên quy trình đo đạc, khảo sát cũng có sự thay đổi. 
- Nhiều quy định áp dụng trong Thông tư số 34 hiện đã hết hiệu lực hoặc được thay thế bằng các quy định mới.

- So sánh các yếu tố điều tra, khảo sát lĩnh vực môi trường nước biển với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển QCVN10:2023/BTNMT thì Thông tư số 34 hiện còn thiếu nhiều yếu tố, đồng thời cũng có một số yếu tố đo không có trong QCVN10:2023/BTNMT, do vậy cần được điều chỉnh để phù hợp với quy chuẩn hiện hành.
- Nội dung quy định điều tra, khảo sát địa hình đáy biển của Thông tư số 34 không thực sự phù hợp với các quy định hiện hành về đo đạc địa hình đáy biển, cần điều chỉnh để phù hợp với tính chất công việc chỉ là đo độ sâu đáy biển để phục vụ việc điều tra, khảo sát các dạng công việc khác. 
- Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ TNMT và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường biển và Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường là các mã cho Điều tra viên mà không có mã quy định cho Quan trắc viên. Do đó quy định về tiêu chuẩn của người điều tra, khảo sát cũng cần thay đổi để phù hợp với quy định.  
Với những bất cập trong việc áp dụng các quy định của Thông tư số 34 cho công tác điều tra, khảo sát tài nguyên, môi trường biển, việc sửa đổi, thay thế Thông tư số 34 là cần thiết trong tình hình hiện nay.
II. Mục đích và quan điểm soạn thảo

- Mục đích xây dựng dự thảo Thông tư nêu trên là để thay thế cho Thông tư số 34 theo những lý do cần thiết đã được trình bày ở sự cần thiết nêu trên, đồng thời bổ sung các quy định còn thiếu, sửa đổi, cập nhật các quy định theo các quy định mới có liên quan.

- Quan điểm soạn thảo là phải tuân thủ theo các quy định có liên quan hiện hành và theo công nghệ điều tra cơ bản, máy móc, thiết bị hiện nay đang áp dụng.

III. Quá trình xây dựng dự thảo Thông tư
Thực hiện Quyết định số 432/QĐ-BTNMT ngày 23/02/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư với các nội dung cụ thế như sau: 
Ngày 25/4/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 1105/QĐ-BTNMT thành lập Tổ soạn thảo Thông tư. 
Quá trình xây dựng dự thảo Thông tư bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự sau: 

- Thu thập, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới lĩnh vực quy định của Dự thảo Thông tư;

- Tổ chức nhiều cuộc họp Tổ soạn thảo và các hội thảo để lấy ý kiến góp ý của các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học về nội dung dự thảo Thông tư và đăng tải toàn văn dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến góp ý.

Ngày    /2024, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã có Công văn số     /BHĐVN-QLĐTB gửi … đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường để xin ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư.

Ngày     /2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số    /BTNMT-BHĐVN gửi … bộ, ngành: Tư pháp, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển để xin ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư.

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã nhận được văn bản đóng góp ý kiến cho dự thảo Thông tư của …/.. đơn vị trực thuộc Bộ, …/.. bộ, ngành và …/28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, cụ thể gồm: ….. (Chi tiết danh sách các cơ quan, đơn vị xin ý kiến và có văn bản trả lời tại Phụ lục kèm theo). Ý kiến góp ý của các bộ và cơ quan đã được đơn vị chủ trì và Tổ soạn thảo nghiên cứu giải trình, tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện dự thảo Thông tư.
Ngày    /2024, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam có Công văn số …/BHĐVN-QLĐTB kèm theo hồ sơ dự thảo Thông tư gửi Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ TNMT để lấy ý kiến thẩm định hồ sơ Thông tư. Ngày /2024, Cục BHĐVN nhận được văn bản thẩm định số …. của Vụ Khoa học và Công nghệ. Cục BHĐVN đã tiếp thu giải trình theo các ý kiến thẩm định của Vụ Khoa học và Công nghệ.
Ngày    /2024, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam có Công văn số …/BHĐVN-QLĐTB kèm theo hồ sơ dự thảo Thông tư gửi Vụ Pháp chế, Bộ TNMT để lấy ý kiến thẩm định về pháp lý đối với hồ sơ Thông tư. Ngày   /2024, Cục BHĐVN nhận được văn bản thẩm định số …. của Vụ Pháp chế. Cục BHĐVN đã tiếp thu giải trình theo các ý kiến thẩm định của Pháp chế.

Trong qua trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34 thấy rằng nội dung của Thông tư được sửa đổi tương đối nhiều trong hầu hết các Điều, các Mục của Thông tư.  Đồng thời do Thông tư đã được ban hành từ năm 2010 nên thể thức trình bày Thông tư không theo các quy định hiện hành, do đó, Tổ soạn thảo Thông tư nhất trí đề nghị Bộ TNMT cho phép xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 34 (không phải là Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34) và đổi tên Thông tư thành: “Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, môi trường vùng ven bờ và hải đảo”. Tên Thông tư thay thế được đề nghị bỏ chữ “hóa học” vì khảo sát các yếu tố hóa học là một nội dung thuộc lĩnh vực điều tra, khảo sát môi trường biển, nội dung của Thông tư không tách riêng mục khảo sát hóa học.
So với Thông tư số 34, Thông tư thay thế đã được đã được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với quy định hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tế phát triển công nghệ hiện nay. Cụ thể một số thay đổi chính là: 
- Thể thức trình bày của dự thảo Thông tư được xây dựng theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Không quy định cụ thể tên (hãng) của các thiết bị, máy móc sử dụng trong công tác điều tra, khảo sát để có thể sử dụng được các loại thiết bị, máy  móc có tính năng tương đương, phổ biến trên thị trường hiện nay.

- Điều chỉnh các chỉ tiêu môi trường theo các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển QCVN 10:2023/BTNMT: Dầu, muối dinh dưỡng (NO2+, NO​3-, NH4+, PO43-, SiO32-), kim loại nặng (Cu, Pb, Cd, Zn, As, Hg, Mn, Fe, Ni), PM10, SO2, NOx, CO, O3, CO2, NaCl thành các yếu tố: Dầu mỡ khoáng, muối dinh dưỡng (NH4+, PO43-); Kim loại nặng (Cu, Pb, Cd, Fe, Mn, Zn, As, Hg, Tổng Cr, Cr6+). Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Fluoride (F-), Cyanide (CN-), Tổng phenol, Tổng Coliform, Tổng Hydrocarbon gốc dầu (TPH), Tổng DDT, chất hoạt động bề mặt anion. Các chỉ tiêu môi trường không khí theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí QCVN 05:2023/BTNMT: Tổng bụi lơ lửng (TSP), SO2, NO2, CO, CO​2, O3.
- Quy định đo độ sâu biển thay cho quy định điều tra, khảo sát địa hình đáy biển.

- Trình bày rõ ràng, đầy đủ, chi tiết, cụ thể các nội dung điều tra, khảo sát sinh thái biển.
- Quy định người thực hiện điều tra, khảo sát là Điều tra viên thay cho Quan trắc viên để phù hợp với quy định hiện hành.
Các ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường được Cục Biển và Hải đảo Việt Nam tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa để hoàn thiện dự thảo Thông tư. Đến nay, dự thảo Thông tư đã đủ điều kiện trình Bộ trưởng xem xét ban hành.

IV. Kết cấu và nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
4.1. Kết cấu của dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm 4 chương (41 Điều), cụ thể như sau:

- Chương I. Quy định chung (gồm 6 Điều, từ Điều 1 đến Điều 6);

- Chương II. Quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát vùng ven bờ và hải đảo các dạng công việc (gồm 5 mục).
+ Mục 1. Điều tra, khảo sát khí tượng biển ( gồm 6 Điều, từ Điều 7 đến Điều 12).

+ Mục 2. Điều tra, khảo sát hải văn (gồm 6 Điều, từ Điều 13 đến Điều 18)

+ Mục 3. Điều tra, khảo sát môi trường biển (gồm 6 Điều, từ Điều 19 đến Điều 24).

+ Mục 4. Điều tra, khảo sát độ sâu biển (gồm 6 Điều, từ Điều 25 đến Điều 30).

+ Mục 5. Điều tra, khảo sát sinh thái biển (gồm 6 Điều, từ Điều 31 đến Điều 36).

- Chương III. Xử lý sự cố và các an toàn lao động (gồm 2 Điều, từ Điều 37 đến Điều 38)

- Chương IV. Điều khoản thi hành (gồm 3 Điều, từ Điều 39 đến Điều 41).
4.2. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư

Dự thảo “Thông tư kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, môi trường biển vùng ven bờ và hải đảo” được xây dựng gồm 4 chương, cụ thể như sau:
- Chương I. Những quy định chung, quy định về: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Nguyên tắc chung đối với công tác điều tra, khảo sát hải văn, môi trường vùng ven bờ và hải đảo; Giải thích từ ngữ; Các yếu tố đo đạc và tần suất đo; Thiết bị đo đạc chính.
- Chương II. Quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát vùng ven bờ và hải đảo các dạng công việc (gồm 5 mục).
+ Mục 1. Điều tra, khảo sát khí tượng biển, quy định về: Nguyên tắc cụ thể; Công tác chuẩn bị; Công tác điều tra, khảo sát; Xử lý số liệu; Nghiệm thu; Sản phẩm giao nộp.

+ Mục 2. Điều tra, khảo sát hải văn quy định về: Nguyên tắc cụ thể; Công tác chuẩn bị; Công tác điều tra, khảo sát; Xử lý số liệu; Nghiệm thu; Sản phẩm giao nộp.
+ Mục 3. Điều tra, khảo sát môi trường biển quy định về: Nguyên tắc cụ thể; Công tác chuẩn bị; Công tác điều tra, khảo sát; Xử lý số liệu và báo cáo kết quả; Nghiệm thu; Sản phẩm giao nộp.

+ Mục 4. Điều tra, khảo sát độ sâu biển quy định về: Nguyên tắc cụ thể; Công tác chuẩn bị và lắp đặt hệ thống; Công tác điều tra, khảo sát; Xử lý số liệu và báo cáo kết quả; Nghiệm thu; Sản phẩm giao nộp
+ Mục 5. Điều tra, khảo sát sinh thái biển quy định về: Nguyên tắc cụ thể; Công tác chuẩn bị; Công tác điều tra, khảo sát; Xử lý số liệu; Nghiệm thu; Sản phẩm giao nộp.
- Chương III. Xử lý sự cố và các an toàn lao động, quy định về: Xử lý sự cố; Các quy định an toàn lao động.

- Chương IV. Điều khoản thi hành, quy định về: Hiệu lực thi hành, Điều khoản chuyển tiếp; Tổ chức thực hiện.
V. Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, ý kiến thẩm định

Các ý kiến góp ý và tiếp thu, giải trình chi tiết được trình bày tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này. 

Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo “Thông tư ban hành quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, môi trường vùng ven bờ và hải đảo”, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Lê Minh Ngân (để báo cáo);

- Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ TN&MT);

- Vụ Pháp chế (Bộ TN&MT);
- Lưu: VT, BHĐVN (QLĐTB 6).
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